KẾ HOẠCH BÀI DẠY MT 1                                       NĂM HỌC : 2023-2024


Tuần 30                           Ngày dạy: 11/4/2024 

                      Chủ đề 8: QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH (T1)
I. MỤC TIỆU.

1. Kiến thức.

     - Nhận biết các nội dung, hình ảnh, hình thức và chất liệu thể hiện chủ đề Quê hương thanh bình.

     - Nhận biết và sử dụng hiệu quả tư liệu, hình ảnh thể hiện về chủ đề.

2. Năng lực.

    - Biết tìm ý tưởng thể hiện chủ đề Quê hương thanh bình thông qua tư liệu, hình ảnh. và quan sát thực tế.

    - Biết sử dụng, sắp xếp các yếu tố tạo hình (hình, màu, khối) tạo được SPMT dạng 2D và 3D thể hiện tình cảm với quê hương nơi mình sinh sống,

    - Thực hiện được SPMT có sự hài hoà, tạo được cảm giác chuyển động của hình ảnh. - Xây dựng được câu chuyện từ SPMT, đa dạng trong giới thiệu SPMT.

3. Phẩm chất.
    - Có tình cảm yêu quý quê hương.

    - Biết trân trọng những khoảnh khắc êm đềm, quang cảnh bình yên ở địa phương nơi mình sinh sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

    - Một số hình ảnh, video clip giới thiệu về cảnh quan ở địa phương, cảnh đẹp ở một số địa danh tiêu biểu để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát.

    - Hình ảnh SPMT thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình với nhiều chất liệu và hình thức khác nhau để làm minh hoạ cho HS quan sát.

1. Đối với GV:

     - Một số hình ảnh, Clip giới thiệu để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát.
     - Hình ảnh SPMT mô phỏng hoặc khai thác vẻ đẹp với nhiều chất liệu và hình thức khác nhau để làm minh họa cho HS quan sát trực tiếp.

     - Gíáo án, SGV Mĩ thuật 4, Máy tính, trình chiếu trên PowerPoint Clip có liên quan đến chủ đề bài học.

     - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGV Mĩ thuật 4, SHS, Hình ảnh, Clip có liên quan đến chủ đề bài học. 

     - Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có).
2. Đối với HS:

     - SGK Mĩ thuật 4.

     - Vở bài tập Mĩ thuật 4.

     - Đồ dùng học tập môn học: bút chì, bút lông (Các cỡ), hộp màu, sáp màu dầu, mài acrylic (hoặc màu goat, màu bột pha sẵn), giấy vẽ, giấy màu các loại, kéo, koe dán, đất nặn, vật liệu tái sử dụng. (Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương).  

 III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 

    * Phương pháp dạy học tích hợp.

    + Phương pháp 1: Nhận biết cái đẹp.

     - HS được trải nghiệm và trình bày hiểu biết của mình thông qua tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật.

    + Phương pháp 2: Đánh giá cái đẹp.

      - HS chủ động tạo ra những sản phẩm mĩ thuật, cũng như hình thành thái độ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm.
    + Phương pháp 3: Tạo ra các đẹp.
     - HS biết cách biểu đạt ý kiến, ấn tượng và cảm giác của các bản thân trước một sản phẩm mĩ thuật, một tác phẩm mĩ thuật.

    + Phương pháp 4: Phân tích cái đẹp.

     - HS hiểu biết, phân tích và diễn giải các yếu tố cấu thành của mĩ thuật theo các mức độ khác nhau.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

    A. QUAN SÁT. 

      - Giúp HS tri nhận đối tượng thẩm mĩ theo hướng dẫn của GV. Phần này giúp HS làm quen và tiếp cận ban đầu với chủ đề.

	Hoạt động giáo viên.
	Hoạt động học sinh.

	* Hoạt động khởi động. 

	- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
	- HS sinh hoạt.

	1. Hoạt động 1: Quan sát.

- Hoạt động giúp học sinh có nhận thức ban đầu về nội dung chủ đề.

	a) Mục tiêu:

- HS nhận biết được vẻ đẹp của quang cảnh, cảnh vật yên bình qua hình ảnh minh hoạ và ở nơi mình sinh sống.
- HS nhận biết yếu tố tạo hình, cách sắp xếp các hình ảnh chính - phụ, chất liệu và hình thức tạo hình trong SPMT.

 b) Nội dung:

 - HS quan sát hình ảnh của chủ đề Quê hương thanh bình qua: 

+ Ảnh chụp.

+ TPMT (hoặc tư liệu do GV chuẩn bị thêm).

 - HS trả lời cầu hỏi (liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT qua cảnh vật thân quen tại địa phương mình sinh sống. 

c) Sản phẩm:

- Có hiểu biết khi khai thác những hình ảnh về chủ đề Quê hương thanh bình để thực hành, sáng tạo SPMT.

 d) Tổ chức thực hiện:

* Tìm hiểu cảnh vật thanh bình qua một số bức ảnh. 

- GV tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh về cảnh vật thanh bình qua ảnh minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 4, trang 55, hoặc một số hình ảnh GV chuẩn bị thêm.

 - Qua hoạt động quan sát và thảo luận, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 55 để HS nhận ra thế nào là cảnh vật thanh bình, từ đó liên hệ thực tế lựa chọn hình ảnh cảnh vật thanh bình để thể hiện SP MT ở chủ đề này. 

- GV cho HS đọc phần Em có biết, SGK Mĩ thuật 4, trang 56 để hiểu hơn vẽ những  hình ảnh thể hiện về chủ đề,

Tác phẩm mĩ thuật thể hiện sự thanh bình

- GV yêu cầu HS quan sát SPMT ở SGK Mĩ thuật 4, trang 57, thảo luận và trả lời câu hỏi gợi ý để tìm hiểu:

+ Ý tưởng thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình: Có thể là một hoạt động thường ngày hay là một phong cảnh mà ở đó tạo cho người xem sự yên bình.

+ Hình thức thể hiện: Có thể là thể loại điêu khắc hay là tranh chất liệu sơn dầu, sơn mài.

- GV tóm tắt: có rất nhiều hình ảnh và cách thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình. Ở mỗi bức ảnh, TPMT chúng ta xem đều cảm nhận được sự yên bình, nhẹ nhàng.

- GV cho HS tìm hiểu tóm tắt về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn ở SGK Mĩ thuật 4, trang 57.

* GV chốt. 

- Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát hình ảnh của chủ đề Quê hương thanh bình qua: Ảnh chụp. TPMT trả lời cầu hỏi (liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT qua cảnh vật thân quen tại địa phương mình sinh sống ở hoạt động 1.

* Củng cố dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát hình ảnh của chủ đề Quê hương thanh bình qua:Ảnh chụp. TPMT.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS hiểu biết ban đầu về vẻ đẹp của chủ đề Quê hương thanh bình.

- HS quan sát một số hình ảnh về cảnh vật thanh bình qua ảnh minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 4, trang 55.

- HS quan sát và thảo luận và trả lời câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 55 để nhận ra thế nào là cảnh vật thanh bình, từ đó liên hệ thực tế lựa chọn hình ảnh cảnh vật thanh bình để thể hiện SPMT.

- HS đọc phần Em có biết, SGK Mĩ thuật 4, trang 56 để hiểu hơn vẽ những  hình ảnh thể hiện về chủ đề.

- HS quan sát SPMT ở SGK Mĩ thuật 4, trang 57, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời câu hỏi.

+ HS trả lời.

- Hsghi nhớ.

- HS tìm hiểu tóm tắt về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn ở SGK Mĩ thuật 4, trang 57.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


             Tuần 31                                                    Ngày dạy: 18/4/2024 

                      Chủ đề 8: QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH (T2)

I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

B. THỂ HIỆN:

      - Giúp HS thể hiện đối tượng theo sự hiểu biết của cá nhân HS. Phàn này giúp HS hình thành kiến thức, kĩ năng mới gắn với chủ đề.

	Hoạt động giáo viên.
	Hoạt động học sinh.

	* Hoạt động khởi động. 

	- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
	- HS sinh hoạt.

	2. Hoạt động 2: Thể hiện.

- Hoạt động hình thành kiến thức, kĩ năng, liên quan đến chủ đề.

	a) Mục tiêu:

- HS biết được các bước cơ bản thực hiện SPMT 2D, 3D thể hiện về chủ đề.

- HS thực hiện được SPMT thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT 2D, 3D.

 - HS thực hành việc sử dụng chất liệu khác nhau để tạo hình SPMT yêu thích thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình.

c) Sản phẩm:

- SPMT về chủ đề Quê hương thanh bình.

d) Tổ chức thực hiện:

- GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước gợi ý thể hiện SPMT 2D, 3D thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình qua các câu hỏi:

+ Để thực hiện SPMT cần thực hiện việc gì trước? Việc gì sau?

+ Làm thế nào để lựa chọn hình, màu khi thể hiện SPMT?

+ Bối cảnh của SPMT cần được làm như thể nào để thể hiện rõ hơn về chủ đề Quê hương thanh bình?

- GV tóm tắt:

+ Có rất nhiều hình thức và nội dung để lựa chọn khi thực hiện chủ đề Quê hương thanh bình: SPMT 2D, 3D hoặc kết hợp nhiều chất liệu và hình thức khác nhau. 

+ Muốn tạo được SPMT đẹp, cần chú ý đến cách sắp xếp các hình ảnh chính - phụ sao cho cân đối, rõ nội dung đã chọn. Tạo thêm các chỉ tiết phụ cho sản phẩm thêm sinh động.

+ Nên sử dụng màu sắc có độ đậm nhạt khác nhau để thể hiện rõ nội dung và không khí muốn diễn tả trong SPMT.

- GV tổ chức cho HS thực hiện bài thực hành tạo một SPMT về chủ đề Quê hương thanh bình bằng hình thức tự chọn (vẽ, xé, dán 2D, 3D, hoặc dùng đất nặn....).

* Lưu ý: 

- Phần Gợi ý ở SGK Mĩ thuật 4, trang 59 khi tổ chức các hoạt động đối với những HS còn lúng túng, chưa xác định cách thức để thực hiện SPMT của mình. Khi gợi ý, GV cho HS xem lại một số hình ảnh và SPMT có liên quan đến chủ đề để củng cố lại kiến thức, kĩ năng:

- Phân tích hình tham khảo trong SGK Mĩ thuật 4, trang 57, 58.

- Quan sát, nhận xét một số SPMT trong sách hoặc GV chuẩn bị thêm (Có hình ảnh, màu sắc đẹp mắt).

* GV . 

- Vậy là chúng ta đã biết cách tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT 2D, 3D. thực hành việc sử dụng chất liệu khác nhau để tạo hình SPMT yêu thích thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình ở hoạt động 2.

* Củng cố dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau. 
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT 2D, 3D.

- HS thực hành việc sử dụng chất liệu khác nhau để tạo hình SPMT.

- HS tìm hiểu các bước gợi ý thể hiện SPMT 2D, 3D thể hiện về chủ đề Quê hương thanh bình.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS trả lời.

+ HS trả lời câu hỏi.
+ HS ghi nhớ.

+ HS ghi nhớ.

+

 HS ghi nhớ.

- HS thực hiện bài thực hành tạo một SPMT về chủ đề Quê hương thanh bình bằng hình thức tự chọn (vẽ, xé, dán 2D, 3D, hoặc dùng đất nặn....).

- HS lưu ý.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


             Tuần 32                                                    Ngày dạy: 25/4/2024 

                      Chủ đề 8: QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH (T3)

I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

C. THẢO LUẬN:

     - Giúp HS luyện tập, củng cố lại nội dung, mục tiêu cần đạt được của chủ đề.

	Hoạt động giáo viên.
	Hoạt động học sinh.

	* Hoạt động khởi động. 

	- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
	- HS sinh hoạt.

	1. Hoạt động 3: Thảo luận.

- Hoạt động giúp học sinh củng cố lại nội dung, yêu cầu cần đạt của chủ đề.

	a) Mục tiêu:

 Biết cách nhận xét, đánh giá SPMT của bạn, của nhóm qua phần trả lời câu hỏi gợi ý trong SGK.

b) Nội dung:

- GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của bạn, nhóm đã thực hiện.

- HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 4, trang 60.

c) Sản phẩm:

 - HS trả lời được câu hỏi phù hợp với SPMT được hỏi.

 - Trình bày được cảm nhận về SPMT của mình, của bạn đã thực hành.

d) Tổ chức thực hiện:

- Thông qua SPMT của cá nhân/ nhóm ở hoạt động Thể hiện, GV cho HS thực hiện thảo luận theo câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 60.

- Quá trình thảo luận, GV có thể đưa thêm các gợi ý dựa theo SPMT thực tế để HS nhận biết rõ hơn về việc tái hiện hình ảnh quê hương thanh bình qua SPMT: 

+ Chủ đề Quê hương thanh bình được em thể hiện qua những cánh, vật nào? 

+ Sản phẩm nào đã thể hiện về chủ đề gây ấn tượng nhất với em? Hãy miêu tả rõ hơn về cánh vật đó.

* GV chốt. 

- Vậy là chúng ta đã biết cách quan sát SPMT của bạn, nhóm đã thực hiện, thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 4, trang 60 ở hoạt động 3.

* Củng cố dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS quan sát thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 4, trang 60 để thực hiện.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS thực hiện thảo luận theo câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 60.

- HS nhận biết rõ hơn về việc tái hiện hình ảnh quê hương thanh bình qua SPMT: 

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


             Tuần 33                                                    Ngày dạy: 2/5/2024 

                      Chủ đề 8: QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH (T4)

I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

D. VẬN DỤNG:

     - Giúp HS sử dụng những kiến thức, kĩ năng trong bài học để giải quyết những vấn đề của cuộc sống liên quan đến môn học.

	Hoạt động giáo viên.
	Hoạt động học sinh.

	* Hoạt động khởi động. 

	- GV cho HS sinh hoạt đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
	- HS sinh hoạt.

	4. Hoạt động 4: Vận dụng.

- Học sinh sử dụng những kiến thức, kĩ năng trong chủ đề giải quyết những vấn đề của cuộc sống liên quan đến môn học. 

	a Mục tiêu

- HS xây dựng được một cầu chuyện từ SPMT đã thực hiện.

- Hình thành khả năng kết nối với môn học khác, cũng như phát triển và làm đa dạng hơn về SPMT đã thực hiện.

b) Nội dung:

- GV tổ chức cho HS xây dựng một câu chuyện từ SPMT đã thực hiện.

- HS thực hiện phát triển SPMT theo yêu cầu.

c) Sản phẩm:

- SPMT 3D được phát triển từ SPMT 2D.

- Tạo bối cảnh cho SPMT 3D thể hiện về câu chuyện gần kết với chủ đề.

d) Tổ chức thực hiện:

- GV cho HS quan sát các cách khai thác SPMT 2D đế xây dựng một câu chuyện, SGK Mĩ thuật 4, trang 61, trong đó lưu ý:

+ Từ một bức tranh đã có, tạo các nhân vật bằng đất nặn, làm mô hình và sắp xếp theo một ý tưởng cụ thể.

+ Viết một đoạn văn ngắn để thể hiện về SPMT đã thực hiện.

- GV cho HS quan sát các cách khai thác SPMT 3D đã thực hiện đế xây dựng một câu chuyện gắn kết với chủ đề, SGK Mĩ thuật 4, trang 62, trong đó lưu ý:

+ Từ SPMT 3D đã thực hiện, vẽ bối cảnh tạo cảm giác về sự thanh bình ở vùng quê bằng hình ảnh cánh điếu, cánh cò bên cây đa.

+ Viết một đoạn văn ngắn để thể hiện SPMT đã thực hiện như thể hiện về sự quây quần trong gia đình hay tham gia các trỗ chơi như thả diều.

* GV lưu ý:

+ Hãy tìm một ý tưởng để xây dựng câu chuyện từ SPMT đã thực hiện.

+ Câu chuyện được xây dựng cần gắn kết với chủ đề, trong đó thể hiện được sự yên bình thông qua cảnh vật hay hoạt động thường nhật.

-  Sử dụng các hình thức thể hiện phù hợp để hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng ý tưởng.

+ Viết một đoạn văn diễn tả về ý tưởng cũng như SPMT đã thực hiện. Căn cứ điều kiện tổ chức lớp học, GV có thể cho HS làm việc cá nhân, nhóm.

- Khi HS thực hành, GV quan sát, hỗ trợ bằng lời nói để HS hoàn thành được sản phẩm, 

* Trưng bày, nhận xét sản phẩm cuối chủ đề.
- GV tổ chức cho HS trưng bày SPMT cá nhân/ nhóm, chia sẻ cảm nhận của bản thân và giới thiệu theo một số gợi ý sau:

+ Nhóm em/ em đã sử dụng những hình ảnh, màu sắc, chất điệu nào để phát triển SPMT đã thực hiện và xây dựng câu chuyện phù hợp với chủ đề?

+ Trong các SPMT đã thực hiện, SPMT và câu chuyện nào có sự phù hợp và em thích nhất? Tại sao?

 + Hãy giới thiệu SPMT và câu chuyện với bạn bè và người thân.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá SPMT trên cơ sở động viên, khích lệ HS.

* GV chốt. 

- Vậy là chúng ta đã biết cách xây dựng một câu chuyện từ SPMT đã thực hiện. thực hiện phát triển SPMT theo yêu cầu ở hoạt động 4.

* Củng cố dặn dò.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS cảm nhận, ghi nhớ.

- HS xây dựng một câu chuyện từ SPMT đã thực hiện.

- HS hiểu được SPMT 3D được phát triển từ SPMT 2D.

- HS quan sát các cách khai thác SPMT 2D đế xây dựng một câu chuyện, SGK Mĩ thuật 4, trang 61.

- HS quan sát các cách khai thác SPMT 3D đã thực hiện đế xây dựng một câu chuyện gắn kết với chủ đề.

- HS hiểu và viết một đoạn văn ngắn để thể hiện SPMT đã thực hiện như thể hiện về sự quây quần trong gia đình hay tham gia các trỗ chơi như thả diều.

- HS lưu ý.

- HS một đoạn văn diễn tả về ý tưởng cũng như SPMT đã thực hiện.

- HS ghi nhớ.

- HS trưng bày SPMT cá nhân/ nhóm, chia sẻ cảm nhận của bản thân và giới thiệu theo một số gợi ý.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, đánh giá SPMT.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS ghi nhớ.


   Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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